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Cho nguyên tử khối: C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137; K = 39; Na = 23
(Học sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào khác)
PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu – 6 điểm)

Học sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm

Câu 1: Dãy kim loại nào sau đây đều tác dụng được với khí O2? 

A. Na, Cu.
B. Ca, Ag.
C. Au, Pt.
D. Zn, Au.

Câu 2: Chất nào sau đây thuộc loại amin no, đơn chức, mạch hở?
A. C3H5N.
B. C3H7N.
C. C3H9N.
D. C3H8N2.

Câu 3: Cho quỳ tím vào hai dung dịch:

Dung dịch X chứa một chất tan là H2N(CH2(COOH; 

Dung dịch Y chứa một chất tan là HOOC(CH(NH2)(CH2(COOH.

Hiện tượng quan sát được là gì?

A. X không đổi màu quỳ tím, Y làm quỳ tím hóa đỏ.

B. X và Y đều không đổi màu quỳ tím.

C. Cả X và Y đều làm quỳ tím hóa đỏ.

D. X làm quỳ tím hóa xanh, Y làm quỳ tím hóa đỏ.

Câu 4: Anilin tác dụng với dung dịch chất nào sau đây tạo ra kết tủa?

A. NaOH.
B. HCl.
C. Br2.
D. H2SO4.

Câu 5: Một loại polietilen có phân tử khối trung bình là 67200. Hệ số polime hóa của loại polietilen đó khoảng

A. 2800.
B. 1000.
C. 672.
D. 2400.

Câu 6: Cho thanh sắt nặng 10 gam vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy ra cân thấy thanh kim loại nặng 10,8 gam. Khối lượng kim loại đồng bám vào thanh kim loại là (giả sử toàn bộ đồng bám vào thanh kim loại)

A. 6,4 gam.
B. 3,2 gam.
C. 12,8 gam.
D. 0,8 gam.

Câu 7: Thủy phân m gam heptapeptit mạch hở X công thức Ala-Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-Gly thu được hỗn hợp Y gồm Ala, Gly, Ala-Gly, Gly-Gly, Gly-Gly-Gly và Gly-Gly-Gly-Gly. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y cần vừa đủ 2,415 mol O2. Giá trị m gần với giá trị nào nhất dưới đây?

A. 68.
B. 58.
C. 78.
D. 48.

Câu 8: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là

A. Cs.
B. Li.
C. Na.
D. K.

Câu 9: Chất nào sau đây không có phản ứng màu biure?

A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.

B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.

C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.

D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH

Câu 10: Cho dãy bốn polime sau: 

(1) poli(vinyl clorua), (2) poli(etylen terephtalat) , (3) poli(phenol fomandehit), (4) polietilen.

Những polime trùng hợp là

A. (1), (2), (4).
B. (1), (2).
C. (1), (4).
D. (1), (2), (3).

Câu 11: Cho dãy gồm bốn chất: HCl (1), NaOH (2), CH3OH (có xúc tác HCl khí) (3), Na2SO4 (4). 

Glyxin (NH2CH2COOH) có thể phản ứng với bao nhiêu chất trong dãy trên?

A. 4 chất.
B. 2 chất.
C. 1 chất.
D. 3 chất.

Câu 12: Cặp chất nào sau đây đều thuộc loại polime thiên nhiên?

A. Cao su buna, tơ tằm.
B. Cao su thiên nhiên, xenlulozơ.

C. Protein, tơ nilon-6.
D. Tinh bột, polietilen.

Câu 13: Kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. Fe.
B. Al.
C. Ag.
D. Cr.

Câu 14: Hầu hết kim loại có số e lớp ngoài cùng là

A. 1, 2, 3.
B. 1, 2, 4.
C. 4, 5, 6.
D. 2, 3, 4.

Câu 15: Lực bazơ tăng theo thứ tự nào sau đây?

A. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2.
B. CH3NH2 < NH3 < C6H5NH2.

C. C6H5NH2 < CH3NH2 < NH3.
D. NH3 < CH3NH2 < C6H5NH2.
Câu 16: Công thức cấu tạo thu gọn của alanin là 

A. C6H5-NH2.
B. H2N-C3H6-COOH.

C. H2N-CH2-COOH.
D. CH3-CH(NH2)-COOH.

Câu 17: H2NCH(CH3)CO–NHCH2COOH là công thức cấu tạo của

A. Gly-Val.
B. Val-Gly.
C. Gly-Ala.
D. Ala-Gly.

Câu 18: Cho 5,4 gam Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Thể tích khí thu được ở đktc là

A. 10,8 lít.
B. 3,36 lít.
C. 4,48 lít.
D. 6,72 lít.

Câu 19: Đốt cháy một amin X no đơn chức mạch hở thu được nitơ,  0,02 mol CO2 và 0,05 mol H2O. CTPT của X là 

A. C2H7N.
B. CH5N.
C. C3H9N.
D. C4H11N.

Câu 20: Trong các loại vật liệu polime dưới đây, tơ nhân tạo là

A. capron.
B. olon.
C. visco.
D. bông.

Câu 21: Khi thủy phân hoàn toàn 15,1 gam một peptit X thu được 17,8 gam alanin (amino axit duy nhất). X là 

A. pentapeptit.
B. tripeptit.
C. đipeptit.
D. tetrapeptit.

Câu 22: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Ba, K và Na vào nước được dung dịch A và 6,72 lít khí (đkc). Thể tích dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 2M cần trung hòa 1/2 dung dịch A là

A. 0,04 lít.
B. 0,06 lít.
C. 0,05 lít.
D. 0,03 lít.

Câu 23: Cho hỗn hợp bột kim loại Mg, Al, Cu vào dung dịch HCl lấy dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn dung dịch thu được có những chất tan nào? 

A. MgCl2, AlCl3, CuCl2.
B. MgCl2, AlCl3, HCl.

C. MgCl2, CuCl2, HCl.
D. CuCl2, AlCl3, HCl.

Câu 24: Biết rằng cứ 0,01 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 0,01 mol HCl hoặc 0,02 mol NaOH. Công thức nào sau đây phù hợp với X?

A. H2N-R(COOH)2.
B. H2N-R-COOH.
C. (H2N)2R-COOH.
D. (H2N)2R(COOH)2.
PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

Học sinh làm bài trực tiếp vào chỗ trống chừa sẵn trên giấy này

Caâu 25. (0,5đ) Ứng với công thức phân tử là đáp án đúng của câu 2, Hãy viết công thức cấu tạo tất cả các đồng phân amin bậc 1.

Caâu 26. (0,5đ) Gọi tên thay thế và tên bán hệ thống của amino axit là đáp án đúng của câu 16.
Caâu 27. (0,5đ) Tự chọn và viết 2 phương trình phản ứng xảy ra trong câu 11.
Caâu 28. (0,5đ) Viết phương trình trùng hợp tạo polime là đáp án đúng ở câu 10.
Caâu 29. (0,5đ) Viết các phương trình phản ứng xảy ra ở câu 23.
Caâu 30. (0,5đ) Viết các phương trình phản ứng xảy ra ở câu 1.
Caâu 31. (0,5đ) Học sinh hãy trình bày vắn tắt cách giải bài toán câu 19. 
Caâu 32. (0,5đ) Học sinh hãy trình bày vắn tắt cách giải bài toán câu 21. 
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